
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-SXD Đà Nẵng, ngày       tháng 11 năm 2025 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình giao thông lúc 14h30 ngày 18/11/2025 và sơ bộ  

khối lượng thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 15/11/2025  

đến 14h30 ngày 18/11/2025 gây ra trên các tuyến đường bộ,  

đường thuỷ nội địa được giao quản lý  
 

 Kính gửi:  

- UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng; 

- Cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. 

Sở Xây dựng cập nhật báo cáo tình hình giao thông lúc 14h30 ngày 

18/11/2025 và sơ bộ khối lượng thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 15/11/2025 đến 

14h30 ngày 18/11/2025 gây ra trên các tuyến đường được giao quản lý như sau: 

I. Tình hình giao thông đến 14h30 ngày 18/11/2025: 

STT Tên tuyến Tình hình giao thông Ghi chú 

I Quốc lộ   

1 QL.14D 

- Mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún), 

phương tiện đi lại rất khó khăn (Toàn 

tuyến). 

- Sạt lở taluy dương tại 14 vị trí, trong 

đó tắc đường tại 04 vị trí (Km21+450, 

Km22+400, Km23+100 và Km35+500).  

Các xã: Bến Giằng, 

Nam Giang, La Dêê. 

 

2 QL.14E 

- Một số vị trí từ xã Thăng Bình đi xã 

Khâm Đức đang đầu tư xây dựng dự 

án Cải tạo, nâng cấp QL.14E, phương 

tiện đi lại khó khăn. 

- Sạt lở tắc đường tại 03 vị trí: sạt lở 

taluy dương tại Km59+550, Km66+700 

và sạt lở taluy âm gây đứt đường tại 

Km59+600. 

- Các xã Thăng Bình 

đến xã Phước Hiệp 

 

 

- Xã Phước Hiệp (phạm 

vi đã bàn giao để triển 

khai dự án Cải tạo, nâng 

cấp QL.14E)  

3 QL.14H 

- Tắc đường do nước ngập sâu trên 

0,5m đoạn Km8+600 - Km9+500, 

Km10+700, Km25+300, Km31+400 

(cầu Cây Gáo) và Km62+500 - 

Km65+402 (cầu Khe Rinh). 

Phường Hội An Tây, xã 

Nông Sơn 
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STT Tên tuyến Tình hình giao thông Ghi chú 

4 QL.40B 

- Một số vị trí từ xã Tiên Phước đi xã 

Trà My đang đầu tư xây dựng (Dự án 

Liên kết vùng miền Trung, đoạn từ 

Km34+394 – Km54+540), phương 

tiện đi lại khó khăn. 

- Đoạn từ Km0 – Km85+850: Tái sạt 

lở taluy dương tại 06 vị trí, trong đó, 

tắc đường tại Km82+500.  

- Đoạn Km85+850 – Km141:   

   + Tắc đường tại Km119+280 do sạt 

lở taluy dương. 

   + Km110+600 đã thông xe 1 vệt lúc 

11h15 ngày 17/11/2025, phương tiện 

lưu thông khó khăn. 

 

 

 

 

 

- Xã Trà Tân 

 

 

 

- Xã Nam Trà My 

5 

QL.14B, 

QL.24C, 

QL.14G, 

Đoạn NHV 

- TL 

Một số vị trí lưu thông khó khăn do 

mặt đường hư hỏng, ổ gà (ảnh hưởng 

Bão số 12 và các đợt mưa lớn sau bão 

chưa khắc phục xong). 

 

II Đường tỉnh   

1 ĐT.601 

- Tại Km20+100 sạt lở nền, mặt đường 

BTXM, taluy âm, chiều dài 100m. Đã 

tổ chức rào chắn, không cho phương 

tiện lưu thông qua tại (phạm vi dưới 

nền đường tường chắn dự án Cao tốc 

La Sơn – Túy Loan). 

- Đoạn từ Km33+900 - Km35+709 

(cuối tuyến): Toàn bộ nền, mặt đường 

tại Km33+900 bị sụt lún với chiều sâu 

7m, chiều dài 50m nên chưa tiếp cận 

kiểm tra đến cuối tuyến. 

Các vị trí sạt lở này đã 

thiệt hại từ các đợt mưa 

lớn sau bão số 12 

2 ĐT.606 

- Tắc đường tại 03 vị trí Km65+100, 

Km67+350, Km67+800 do sạt lở taluy 

dương. 

- Sạt lở taluy âm gây đứt đường tại 

Km25+600, Công ty TNHH MTV Xây 

dựng và thương mại Phước Mạnh đã 

đắp đá lấn rãnh dọc để tạm thông xe 1 

vệt lúc 15h00 ngày 17/11/2025. 

- Tái sạt lở taluy dương tại 07 vị trí: 

Km1+100; Km1+505; Km3+250; 

Các xã Tây Giang, Hùng 

Sơn 
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STT Tên tuyến Tình hình giao thông Ghi chú 

Km3+300; Km3+400; Km8+500; 

Km51+220, đã thông xe 1 vệt.   

- Tại Km52+700 tiếp tục sạt lở taluy 

âm, sâu vào nền đường, không gây tắc 

đường. 

3 ĐT.609 

- Tắc đường các đoạn Km25+300 – 

Km25+500, Km28+100 – Km28+250, 

Km31+400 – Km33+300 do nước 

ngập sâu trên 0,5m. 

- Nước ngập 0,1 – 0,3m tại các đoạn 

Từ Km16+300 – Km16+350; 

Km19+450 – Km20+500; Km26+300 

– Km26+430, phương tiện lưu thông 

khó khăn. 

Các xã Đại Lộc, Hà Nha  

4 ĐT.609B 

- Tắc đường do nước ngập sâu trên 

0,5m đoạn Km3+150 – Km3+250. 

- Nước ngập 0,1 – 0,3m đoạn 

Km8+700 – Km9+00, phương tiện lưu 

thông khó khăn. 

Xã Đại Lộc 

5 ĐT.609C 

- Tắc đường do nước ngập sâu trên 

0,5m các đoạn Km1+200 – Km1+500;  

Km9+600 – Km9+700. 

Xã Đại Lộc 

6 ĐT.610B 
- Tắc đường do nước ngập sâu trên 

0,5m đoạn Km2+100 – Km14+840. 

Xã Gò Nổi 

7 ĐT.611 
- Tắc đường tại Km34+600 do nước 

ngập sâu trên 0,5m . 

Xã Quế Sơn 

8 ĐT.615 

- Cấm phương tiện lưu thông qua 

cầu Ông Hội (Km41+656) do bị hư 

hỏng. 

- Các phương tiện ô tô: 

Từ Km29+920/ĐT.615, 

rẽ phải vào đường 

ĐT.614 để đi về hướng xã 

Hiệp Đức. Từ cuối tuyến 

ĐT.615 (Km49+142) đi 

theo đường QL.14E sau 

đó rẽ phải vào ĐT.614 để 

đi về hướng xã Tiên 

Phước.  

- Phương tiện xe máy: Từ 

Km41+360 rẽ phải vào 

đường địa phương, đi tiếp 

450m rẽ trái, đi tiếp 100m 

rẽ trái, đi tiếp 850m là 

giáp lại vào 
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STT Tên tuyến Tình hình giao thông Ghi chú 

Km41+750/ĐT.615. 

9 ĐT.615B 

- Tắc đường tại Km15+800 (ngầm 

sông Tum), Km17+718 (cầu sông 

Tranh 3), do nước ngập sâu trên 2m. 

- Sạt lở taluy dương 05 vị trí (Km6+050, 

Km6+300, Km6+600, Km25+100, 

Km24+990), đã thông xe 1 vệt. 

- Xã Lãnh Ngọc, xã 

Phước Trà 

10 
Các tuyến 

còn lại 
Lưu thông bình thường 

 

III 

Đường 

thủy nội 

địa 

- Mực nước trên sông Thu Bồn và Vu 

Gia tại các Trạm đọc mực nước thủ 

công của Đoạn Quản lý Đường thủy 

nội địa Quảng Nam lúc 10h00, ngày 

18/11/2025, cụ thể như sau: sông Thu 

Bồn tại Hội An 2,15m trên BĐIII 

0,15m; sông Thu Bồn tại Phú Thuận 

7,90m dưới BĐIII 0,10m; sông Vu Gia 

tại Trường An (cầu Quan Âm, đường 

ĐT609) 8,60m trên BĐIII 0,60m; Sông 

Trường Giang tại Bình Triều 1,75m 

lớn hơn bình thường 1,15m; Sông 

Trường Giang tại Tam Hoà 0,32m mực 

nước bình thường.  

- Giao thông trên các tuyến sông vùng 

lũ và tuyến Hội An - Cù Lao Chàm 

ngừng hoạt động, các tuyến khác hoạt 

động hạn chế. 

 

 (Kèm theo Phụ lục - Hình ảnh giao thông) 

II. Sơ bộ mức độ thiệt hại đến 14h30 ngày 18/11/2025:  

Tính đến 14h30 ngày 18/11/2025, tổng thiệt hại trên các tuyến như sau: 

TT Hạng mục Phương án khắc phục 
Kinh phí dự 

kiến (đồng) 

I Quốc lộ  3.436.500.000 

1 QL.40B  1.390.000.000 

 - Sạt lở taluy dương tại 10 vị trí. 

- Hư hỏng 01 cống, trôi 01 cống 

tạm. 

- Hót sụt 28.973m3 

- Sửa chữa 02 cống 
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TT Hạng mục Phương án khắc phục 
Kinh phí dự 

kiến (đồng) 

2 QL.14D  2.046.500.000 

 - Sạt lở taluy dương tại 14 vị trí 

- Xói lở taluy âm 01 vị trí  

- Hót sụt: 21.490m3 

- Gia cố rọ đá 

 

II Đường tỉnh  5.370.000.000 

1 ĐT.606  5.260.000.000 

 - Sạt lở taluy dương tại 01 vị trí  

- Xói lở taluy âm gây đứt đường 

tại 01 vị trí 

- Hư hỏng, xói lở rãnh dọc dài 

10m 

- Hót sụt: 200 m3 

- Đào lấn vào ta luy 

dương, làm lại mặt BTXM 

- Sửa chữa rãnh dọc 

10m 

 

2 ĐT.615B  110.000.000 

 - Sạt lở taluy dương tại 05 vị trí  - Hót sụt: 2.200 m3  

III Đường thủy nội địa   

 Chưa phát sinh thiệt hại   

* Tổng cộng  8.806.500.000 

* Tổng kinh phí thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra từ ngày 15/11/2025 đến 

14h30 ngày 18/11/2025: Khoảng 8,806 tỷ đồng, không tính khối lượng thiệt hại 

do bão số 12, bão số 13 và các đợt mưa lớn đã báo cáo trước đây. 

(Gửi kèm các Phụ lục hình ảnh thiệt hại trên các tuyến đường) 

III. Công tác chỉ đạo, khắc phục đảm bảo giao thông:  

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, Sở Xây dựng đã có Công văn số 8829/SXD-HTGT ngày 

15/11/2025 đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Công điện và 

tiếp tục tổ chức khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, bồi lấp và tập trung  

tổ chức ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai đang và sẽ diễn ra; triển 

khai kịp thời công tác khắc phục thiệt hại, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông 

theo phương châm “bốn tại chỗ”.  

Hiện nay, tình hình mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nhiều vị trí tiếp tục tái sạt 

lở và phát sinh mới, nhiều vị trí đã ngập lụt, nhiều công trình cầu đường bị hư 

hỏng các đợt mưa bão trước đây chưa khắc phục xong nên công tác khắc phục 

thiệt hại, đảm bảo giao thông gặp nhiều khó khăn, do đó, tình hình thiệt hại sẽ 
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khác so với thời điểm báo cáo, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về tình hình 

giao thông và thống kê thiệt hại, báo cáo tiếp theo. 

Sở Xây dựng kính báo cáo quý cấp theo dõi, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Khu QL đường bộ III 

- Ban QLDA 4; 

- Chi Cục QLTNN và Thủy lợi – Sở NN và MT; 

- Ban Bảo trì công trình hạ tầng ĐN; 

- Các đơn vị QL, BDTX ĐB, ĐTNĐ; 

- Lưu: VT, HTGT(Sinh). 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lương Thạch Vỹ    
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